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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Xếp 8 học sinh thành một hàng dọc. Số cách xếp sao cho 2 học sinh đã chỉ định luôn đứng cạnh nhau là

A. 40320 B. 5040 C. 1440 D. 10080

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 3𝑥3 + 9𝑥2 − 10 có đồ thị (𝐶). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt?

A. 11 B. 13 C. 10 D. 12

Câu 3. Cho 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 2𝑥. Giá trị 𝑓′(4) bằng

A. 18 B. 4 C. 40 D. 10

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 6𝑥 − 3
4𝑥 − 5

. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm

A. 𝐼(−5
4
; 3
2
) B. 𝐼(3

2
; 5
4
) C. 𝐼(5

4
; 3
2
) D. 𝐼(5

4
;−3

2
)

Câu 5. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 6𝑥2 − 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0; 4) B. (−∞;−4) C. (−4; 0) D. (0;+∞)

Câu 6. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 24, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 10. Gọi 𝛼 

là góc nhị diện cạnh 𝐵𝐶 giữa (𝑆𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶𝐷). Giá trị tan𝛼 bằng

A. 
5
12

B. 
12
5

C. 
5
13

D. 
12
13

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 6𝑥2 + 4𝑥 − 4 có đồ thị (𝐶). Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới 

𝐼(−1;−4) theo công thức 𝑋 = 𝑥 + 1, 𝑌 = 𝑦 + 4. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

A. 𝑌 = 2𝑋3 + 2𝑋 B. 𝑌 = 2𝑋3 + 4𝑋 C. 𝑌 = 2𝑋3 − 2𝑋 − 4 D. 𝑌 = 2𝑋3 − 2𝑋

Câu 8. Hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 4 + 1
𝑥 − 3

 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (2; 4) B. (4;+∞) C. (3; 4) D. (−∞; 2)

Câu 9. Khảo sát một lớp có 50 học sinh thì thấy 18 học sinh giỏi môn Toán, 29 học sinh giỏi môn Ngữ văn, và 

9 học sinh không thuộc cả hai nhóm trên. Số học sinh giỏi môn Toán hoặc giỏi môn Ngữ văn bằng

A. 41 B. 47 C. 50 D. 6

Câu 10. Cho hai dãy số (𝑢𝑛) và (𝑣𝑛) có lim𝑢𝑛 = 8 và lim 𝑣𝑛 = −5. Giá trị lim(𝑢𝑛 + 𝑣𝑛) bằng

A. −40 B. 3 C. 8 D. 13
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Câu 11. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −2(𝑥 − 2)2 + 1. Tính biệt thức Δ.

A. −8 B. 8 C. −48 D. 120

Câu 12. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑎⃗ = (−1;−2;−1) và 𝑏⃗ = (−1;𝑚;−1). Tìm số thực 𝑚 để 𝑎⃗ ⟂ 𝑏.⃗

A. −1 B. −2 C. 1 D. 0

Câu 13. Một trại giống lập bảng tần số ghép nhóm cho chiều cao cây con (đơn vị cm) của 167 cây, các lớp cùng 

độ rộng 2:

Lớp [12; 14) [14; 16) [16; 18) [18; 20) [20; 22) [22; 24)
Tần số hiển thị 33 42 21 6 29 33

Biên bản lưu riêng hai số tin cậy: tổng số cây là 167, và mốt ghép nhóm của bảng khi ấy là 14, 44 cm (đã làm 

tròn đến hàng phần trăm). Kiểm tra cho biết đúng một ô tần số trên bảng hiển thị khác tần số thật. Sau đó một 

lô cây mới được nhập, tần số theo lớp đã đúng:

Lớp [12; 14) [14; 16) [16; 18) [18; 20) [20; 22) [22; 24)
Lô mới 14 9 25 0 25 6

Bốn báo cáo được nộp, mỗi báo cáo nêu ô phải sửa cùng tần số đúng của nó, mốt ghép nhóm trước khi gộp lô 

mới, và lớp mốt cùng mốt ghép nhóm sau khi gộp. Báo cáo nào là báo cáo duy nhất đúng?

A. ô của lớp [16; 18) phải là 24 mốt trước khi gộp 14, 67 sau khi gộp, lớp mốt là [20; 22) và mốt là 21, 52
B. ô của lớp [12; 14) phải là 36 mốt trước khi gộp 14, 44 sau khi gộp, lớp mốt là [20; 22) và mốt là 21, 52
C. ô của lớp [12; 14) phải là 36 mốt trước khi gộp 14, 44 sau khi gộp, lớp mốt là [14; 16) và mốt là 14, 33
D. ô của lớp [12; 14) phải là 36 mốt trước khi gộp 16, 52 sau khi gộp, lớp mốt là [20; 22) và mốt là 21, 52

Câu 14. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢1 = 5 và 𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 2 với mọi 𝑛 ≥ 1. Giá trị của 𝑆6 bằng

A. 60 B. 66 C. 120 D. 90

Câu 15. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
−∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞; 1) và (2; 3), nghịch biến trên (1; 2) và (3;+∞) 𝑓(1) =

−2, 𝑓(2) = −4, 𝑓(3) = −2. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

A. −2 B. 1 C. 2 D. −4

Câu 16. Một xưởng sản xuất mỗi tháng sản xuất không quá 200 sản phẩm. Chi phí sản xuất 𝑥 sản phẩm 

là 𝐶(𝑥) = 32000 + 600𝑥 − 4𝑥2 + 0, 01𝑥3 (nghìn đồng), giá bán mỗi sản phẩm là 𝑝(𝑥) = 1500 − 7𝑥 (nghìn 

đồng). Biết sản phẩm làm ra đều bán hết. Lợi nhuận thu được khi sản xuất và bán hết 70 sản phẩm là bao nhiêu 

nghìn đồng?

A. 57830 B. 12870 C. 70700 D. 44870

Câu 17. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑓(𝑥) = 1
2
𝑥2 + 𝑥 − 12 ln(𝑥 + 2) trên đoạn [−1; 4] bằng

A. 4 − 12 ln 4 B. 12 − 12 ln 6 C. 
15
2
− 12 ln 5 D. −1

2

Câu 18. Đặt 𝐴 = [−2; 8) và 𝐵 = (𝑚; 12], m nguyên. Biết 𝐴 ∩ 𝐵 chứa đúng 3 số nguyên. Tìm m.

A. 5 B. 4 C. 3 D. 1
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Câu 19. Một đường đặc tính của bơm được mô tả bởi hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 + 𝑟
𝑥 − 𝑐

, trong đó 𝑚 ≠ 0, 𝑟 ≠
0 và 𝑐 là một số nguyên. Đường tiệm cận xiên đọc được chính xác là 𝑦 = −4𝑥 − 7 còn 𝑐 chỉ biết thuộc tập 

{−7;−5; 1; 2; 7; 8}. Quanh tiệm cận đứng, quan sát cho thấy nhánh bên trái đi xuống −∞, nhánh bên phải đi 

lên +∞. Bộ ghi lưu bốn điểm đo, trong đó đúng ba điểm nằm trên đường cong và một điểm bị ghi sai tung độ:

Điểm 𝑀1 𝑀2 𝑀3 𝑀4

𝑥 −1 3 5 9
𝑦 −15 2 −20 −40

Bốn báo cáo được nộp, mỗi báo cáo nêu 𝑐, 𝑟, điểm bị ghi sai và hai đường tiệm cận. Báo cáo nào là báo cáo duy 

nhất đúng?

A. 𝑐 = 1, 𝑟 = 24 điểm sai là 𝑀2 tiệm cận đứng 𝑥 = 1 và tiệm cận xiên 𝑦 = −4𝑥 − 7
B. 𝑐 = 2, 𝑟 = −21 điểm sai là 𝑀1 tiệm cận đứng 𝑥 = 2 và tiệm cận xiên 𝑦 = −4𝑥 − 7
C. 𝑐 = 2, 𝑟 = 21 điểm sai là 𝑀1 tiệm cận đứng 𝑥 = 2 và tiệm cận ngang 𝑦 = −7
D. 𝑐 = 2, 𝑟 = 21 điểm sai là 𝑀1 tiệm cận đứng 𝑥 = 2 và tiệm cận xiên 𝑦 = −4𝑥 − 7

Câu 20. Một vật được ném lên với độ cao ℎ(𝑡) = −3𝑡2 + 6𝑡 (mét). Vật đạt độ cao lớn nhất tại thời điểm

A. 𝑡 = 1 s B. 𝑡 = 6 s C. 𝑡 = 0 s D. 𝑡 = 2 s

Câu 21. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 4, 𝐴𝐷 = 5 và 𝐴𝐴′ = 20. Khoảng cách giữa đường 

thẳng 𝐴𝐵 và mặt phẳng (𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′) bằng

A. 5 B. 4 C. 20 D. 0

Câu 22. Hàm số 𝑓  có đạo hàm trên ℝ và 𝑓′(𝑥) = −(𝑥 + 7)(𝑥 + 4)2(𝑥). Khẳng định nào đúng?

A. Hàm chỉ có một điểm cực trị tại 𝑥 = −4.

B. Hàm có cực đại tại 𝑥 = 0, cực tiểu tại 𝑥 = −7 𝑥 = −4 không là điểm cực trị.

C. Hàm có cực đại tại 𝑥 = −7, cực tiểu tại 𝑥 = 0 𝑥 = −4 không là điểm cực trị.

D. Hàm có ba điểm cực trị tại 𝑥 = −7, 𝑥 = −4 và 𝑥 = 0.

Câu 23. Đường thẳng 𝑑 cắt mặt phẳng (𝑃 ) thì số điểm chung của chúng bằng

A. 2 B. 0 C. vô số D. 1

Câu 24. Giới hạn lim
𝑥→0

√
𝑥 + 36 −

√
−5𝑥 + 36

𝑥
 bằng bao nhiêu?

A. 0 B. −1
3 C. 1 D. 

1
2

Câu 25. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 49 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)
Tần số 12 8 5 10 14

Cận dưới của nhóm chứa mốt bằng

A. 14 B. 5 C. 9 D. 10
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